PHỤ LỤC
PHÂN NHÓM VẬT LIỆU HẠT NHÂN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2011/TT-BKHCN ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định các yêu cầu về bảo đảm an ninh vật liệu hạt nhân và cơ sở hạt nhân)
	Vật liệu
	Dạng
	Nhóm

	
	
	I
	II
	III

	Plutoni1
	Chưa chiếu xạ2
	≥ 2 kg
	< 2 kg và > 500 gam
	≤ 500 gam và > 15 gam

	Urani-235
	Chưa chiếu xạ2:
	 
	 
	 

	
	- Được làm giàu ≥ 20%235U
	≥ 5 kg
	< 5 kg và > 1 kg 
	≤ 1 kg và 15 gam

	
	- Được làm giàu ≥ 10%235U và < 20%235U
	 
	≥ 10 kg
	> 1 kg và < 10 kg

	
	- Được làm giàu235U trên mức có trong tự nhiên nhưng < 10%
	 
	 
	≥ 10 kg

	Urani-233
	Chưa chiếu xạ2
	≥ 2 kg 
	< 2 kg và > 500 gam
	≤ 500 gam và > 15 gam

	Nhiên liệu đã chiếu xạ
	 
	 
	Urani nghèo hoặc tự nhiên, Thori hoặc nhiên liệu có độ làm giàu thấp (ít hơn 10% hàm lượng phân hạch)3
	 


1 Tất cả Plutoni ngoại trừ có Pu hàm lượng Pu-238 vượt quá 80%.

2 Vật liệu chưa chiếu xạ trong lò phản ứng hoặc đã chiếu xạ trong lò phản ứng nhưng có mức phóng xạ ≤ 100 Gy/h tại vị trí 1 mét và không được che chắn.

3 Đối với các loại nhiên liệu khác có hàm lượng vật liệu hạt nhân nằm trong Nhóm I hoặc II trước khi chiếu xạ có thể được giảm xuống 1 nhóm với mức phóng xạ của nhiên liệu vượt quá 100 Gy/h tại khoảng cách 1 mét và không được che chắn.

 

